
PHỤ LỤC 

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NĂM 2023 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-SXD ngày     tháng 6 năm 2023) 

 

   Đơn vị tính: đồng/ngày  

STT Nhóm nhân công xây dựng 
Hệ số  

Hi
CB 

 Đơn giá nhân công 

 xây dựng   

 Vùng II   
 Vùng 

III   

[1] [2] [3] [4] [5] 

I Nhóm nhân công xây dựng       

1 Nhân công xây dựng - Nhóm 1       

  Nhân công bậc 1,0/7 - Nhóm 1 1   161.184    152.632  

  Nhân công bậc 1,5/7 - Nhóm 1 1,09   175.691    166.368  

  Nhân công bậc 2,0/7 - Nhóm 1 1,18   190.197    180.105  

  Nhân công bậc 2,5/7 - Nhóm 1 1,285   207.122    196.132  

  Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 1,39   224.046    212.158  

  Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1 1,52   245.000    232.000  

  Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1 1,65   265.954    251.842  

  Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 1 1,795   289.326    273.974  

  Nhân công bậc 5,0/7 - Nhóm 1 1,94   312.697    296.105  

  Nhân công bậc 5,5/7 - Nhóm 1 2,12   341.711    323.579  

  Nhân công bậc 6,0/7 - Nhóm 1 2,3   370.724    351.053  

  Nhân công bậc 6,5/7 - Nhóm 1 2,505   403.766    382.342  

  Nhân công bậc 7,0/7 - Nhóm 1 2,71   436.809    413.632  

2 Nhân công xây dựng - Nhóm 2       

  Nhân công bậc 1,0/7 - Nhóm 2 1   176.974    167.763  

  Nhân công bậc 1,5/7 - Nhóm 2 1,09   192.901    182.862  

  Nhân công bậc 2,0/7 - Nhóm 2 1,18   208.829    197.961  

  Nhân công bậc 2,5/7 - Nhóm 2 1,285   227.411    215.576  

  Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 1,39   245.993    233.191  

  Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 1,52   269.000    255.000  

  Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 2 1,65   292.007    276.809  

  Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 2 1,795   317.668    301.135  

  Nhân công bậc 5,0/7 - Nhóm 2 1,94   343.329    325.461  

  Nhân công bậc 5,5/7 - Nhóm 2 2,12   375.184    355.658  

  Nhân công bậc 6,0/7 - Nhóm 2 2,3   407.039    385.855  

  Nhân công bậc 6,5/7 - Nhóm 2 2,505   443.319    420.247  

  Nhân công bậc 7,0/7 - Nhóm 2 2,71   479.599    454.638  

3 Nhân công xây dựng - Nhóm 3       

  Nhân công bậc 1,0/7 - Nhóm 3 1   186.842    175.000  

  Nhân công bậc 1,5/7 - Nhóm 3 1,09   203.658    190.750  

  Nhân công bậc 2,0/7 - Nhóm 3 1,18   220.474    206.500  



  Nhân công bậc 2,5/7 - Nhóm 3 1,285   240.092    224.875  

  Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 3 1,39   259.711    243.250  

  Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 3 1,52   284.000    266.000  

  Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 3 1,65   308.289    288.750  

  Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 3 1,795   335.382    314.125  

  Nhân công bậc 5,0/7 - Nhóm 3 1,94   362.474    339.500  

  Nhân công bậc 5,5/7 - Nhóm 3 2,12   396.105    371.000  

  Nhân công bậc 6,0/7 - Nhóm 3 2,3   429.737    402.500  

  Nhân công bậc 6,5/7 - Nhóm 3 2,505   468.039    438.375  

  Nhân công bậc 7,0/7 - Nhóm 3 2,71   506.342    474.250  

4 Nhân công xây dựng - Nhóm 4       

4.1 Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng        

  Nhân công bậc 1,0/7 - Nhóm 4 1   185.526    173.684  

  Nhân công bậc 1,5/7 - Nhóm 4 1,09   202.224    189.316  

  Nhân công bậc 2,0/7 - Nhóm 4 1,18   218.921    204.947  

  Nhân công bậc 2,5/7 - Nhóm 4 1,285   238.401    223.184  

  Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 4 1,39   257.882    241.421  

  Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 4 1,52   282.000    264.000  

  Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4 1,65   306.118    286.579  

  Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 4 1,795   333.020    311.763  

  Nhân công bậc 5,0/7 - Nhóm 4 1,94   359.921    336.947  

  Nhân công bậc 5,5/7 - Nhóm 4 2,12   393.316    368.211  

  Nhân công bậc 6,0/7 - Nhóm 4 2,3   426.711    399.474  

  Nhân công bậc 6,5/7 - Nhóm 4 2,505   464.743    435.079  

  Nhân công bậc 7,0/7 - Nhóm 4 2,71   502.776    470.684  

4.2 Nhóm lái xe các loại       

    Lái xe bậc 1,0/4 1   238.983    223.729  

    Lái xe bậc 2,0/4  1,18   282.000    264.000  

    Lái xe bậc 3,0/4 1,4   334.576    313.220  

    Lái xe bậc 4,0/4  1,65   394.322    369.153  

5 Vận hành tàu, thuyền       

5.1 Thuyền trưởng       

  Thuyền trưởng 1,0/2 1   452.683    405.854  

  Thuyền trưởng 1,5/2 1,025   464.000    416.000  

  Thuyền trưởng 2,0/2 1,05   475.317    426.146  

5.2 Thuyền phó       

  Thuyền phó 1,0/2 1   360.976    308.293  

  Thuyền phó 1,5/2 1,025   370.000    316.000  

  Thuyền phó 2,0/2 1,05   379.024    323.707  

5.3 Thủy thủ, thợ máy, thợ điện       

  Thuỷ thủ, thợ máy 1,0/4 1   286.726    263.717  

  Thuỷ thủ, thợ máy 2,0/4 1,13   324.000    298.000  

  Thuỷ thủ, thợ máy 3,0/4 1,3   372.743    342.832  

  Thuỷ thủ, thợ máy 4,0/4 1,47   421.487    387.664  



5.4 

Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ 

thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên  cuốc II tàu sông 
      

  Thợ điều khiển tàu sông 1,0/2 1   314.563    289.320  

  Thợ điều khiển tàu sông 1,5/2 1,03   324.000    298.000  

  Thợ điều khiển tàu sông 2,0/2 1,06   333.437    306.680  

6 Thợ lặn       

  Thợ lặn 1,0/4 1   518.182    485.455  

  Thợ lặn 2,0/4 1,1   570.000    534.000  

  Thợ lặn 3,0/4 1,24   642.545    601.964  

  Thợ lặn 4,0/4 1,39   720.273    674.782  

II Nhóm nhân công khác       

1 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm, kỹ sư trực tiếp        

  Kỹ sư bậc 1,0/8 1   204.286    193.571  

  Kỹ sư bậc 2,0/8 1,13   230.843    218.736  

  Kỹ sư bậc 3,0/8 1,26   257.400    243.900  

  Kỹ sư bậc 4,0/8 1,4   286.000    271.000  

  Kỹ sư bậc 5,0/8 1,53   312.557    296.164  

  Kỹ sư bậc 6,0/8 1,66   339.114    321.329  

  Kỹ sư bậc 7,0/8 1,79   365.671    346.493  

  Kỹ sư bậc 8,0/8 1,93   394.271    373.593  

2 Nghệ nhân       

  Nghệ nhân 1,0/2 1   546.154    484.615  

  Nghệ nhân 1,5/2 1,04   568.000    504.000  

  Nghệ nhân 2,0/2 1,08   589.846    523.385  

     

Ghi chú:    

- Vùng II gồm: Thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm, huyện Văn Giang, huyện Yên Mỹ, 

thị xã Mỹ Hào. 
 

- Vùng III gồm: Huyện Khoái Châu, huyện Kim Động, huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cừ, 

huyện Ân Thi. 
 

- Đơn giá nhân công xây dựng trong bảng trên là đơn giá nhân công được xác định với thời 

gian làm việc một ngày là 8 giờ và một tháng là 26 ngày. 
 

- Đơn giá nhân công xây dựng trong Quyết định này đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo 

hiểm người lao động phải nộp theo quy định và chưa bao gồm các khoản bảo hiểm mà 

người sử dụng lao động phải nộp đã được tính trong chi phí chung (bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn). 

 

- Đơn giá nhân công theo cấp bậc thợ căn cứ Phụ lục IV phương pháp xác định đơn giá 

nhân công xây dựng kèm theo Thông tư số 13/2021/NĐ-CP ngày 31/8/2021 của Bộ Xây 

dựng  xây dựng. 
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